
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 10 ngõ 5 đường Trục Chính, Thôn Hương Đình Đông, Xã Mai Đình, Huyện Sóc 
Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

09/08/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÂN PHÁT

0110810656

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
TRÂN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRAN PHAT TRADING AND SERVICES 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TRAN PHAT TRADING AND SERVICES CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0392223066
Email: tranphat.service@gmail.com

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4511

2. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
(Trừ hoạt động đấu giá)

4512

3. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4513

4. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520(Chính)

5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Trừ hoạt động đấu giá phụ tùng ô tô và xe có động cơ khác)

4530

6. Bán mô tô, xe máy
(Trừ hoạt động đấu giá mô tô, xe máy loại mới và loại đã qua 
sử dụng)

4541

7. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

8. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(Trừ hoạt động đấu giá phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của 
mô tô, xe máy)

4543

9. Cho thuê xe có động cơ 7710

10. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(loại trừ hoạt động đấu giá, môi giới chứng khoán, bảo hiểm)

4610

11. Hoạt động tư vấn quản lý
Loại trừ: hoạt động tư vấn pháp luật, kế toán, kiểm toán

7020

12. Đào tạo sơ cấp 8531

13. Đào tạo trung cấp 8532

14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

15. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

16. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

17. Sửa chữa máy móc, thiết bị
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3312

18. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3313

19. Sửa chữa thiết bị điện 3314

20. Sửa chữa thiết bị khác 3319

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các hàng hóa công ty kinh doanh 

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ DUY 
KHÁNH

Việt 
Nam

Tổ dân phố Chi Quan, 
Thị Trấn Liên Quan, 
Huyện Thạch Thất, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

700.000.000 35,000 001095041982

2 NGUYỄN 
VĂN 
TUYỂN

Việt 
Nam

Thôn Thanh Huệ, Xã 
Đức Hoà, Huyện Sóc 
Sơn, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

740.000.000 37,000 001078019319

3 NGUYỄN 
VĂN 
DOANH

Việt 
Nam

Thôn Đìa, Xã Nam 
Hồng, Huyện Đông 
Anh, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

560.000.000 28,000 001090026425

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001078019319
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Thanh Huệ, Xã Đức Hoà, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 10 ngõ 5 đường Trục Chính, Thôn Hương Đình Đông, Xã Mai Đình, 
Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN TUYỂN Nam

25/12/1978 Kinh Việt Nam

19/12/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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